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BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC HÓA CHẤT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2025 

BẢN THUYẾT MINH, SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH  

BAN HÀNH CÁC DANH MỤC QUẢN LÝ HÓA CHẤT THUỘC PHẠM 

VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÓA CHẤT 

  

Ngày 14 tháng 06 năm 2025, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Hóa chất số 60/2025/QH15. Tại Luật Hóa 

chất đã quy định giao Chính phủ ban hành một số danh mục quản lý hóa chất 

thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật hóa chất. Cụ thể như sau: 

- Danh mục hóa chất cơ bản thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng 

điểm theo quy định tại Điều 6 Luật Hóa chất; 

- Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 9 Luật Hóa chất; 

- Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh cần kiểm soát đặc biệt theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Luật Hóa chất; 

- Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất; 

 Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất, 

Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì soạn thảo, xây dựng Nghị định ban hành các 

danh mục quản lý hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu của các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa 

chất trên lãnh thổ Việt Nam trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật có 

liên quan về hóa chất. 

 Nghị định ban hành các danh mục quản lý hóa chất thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật Hóa chất có bố cục như sau: 

 - Điều 1: Phạm vi điều chỉnh 

 - Điều 2: Đối tượng áp dụng 

 - Điều 3: Danh mục quản lý hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật 

Hóa chất 

 - Điều 4. Hiệu lực thi hành 

 - Điều 5: Tổ chức thực hiện. 

 Kèm theo Nghị định bao gồm 05 Phụ lục được xây dựng với các tiêu chí 

như sau: 
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 Phụ lục I: Danh mục hóa chất cơ bản thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất 

trọng điểm.  

 - Đây là Danh mục hoàn toàn mới được xây dựng nhằm mục đích thúc đẩy 

phát triển lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm. Các hóa chất đưa ra trong 

danh mục này được xác định dựa trên các tiêu chí như hóa chất cơ bản dược sửa 

dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực nhưng trong nước chưa sản xuất được hoặc sản 

xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu; sản phẩm hóa chất cơ bản được sản xuất từ chế 

biến khoáng sản. Danh mục bao gồm 91 hóa chất được xác định là hóa chất cơ 

bản thuộc lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm. 

 Phụ lục II: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện. 

 - Về cơ bản, Danh mục này được kế thừa từ Danh mục hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP. Các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được xác định 

dựa trên mức độ nguy hại được xách định theo Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS). 

Danh mục bao gồm 914 hóa chất, tăng 95 hóa chất so với Danh mục hóa chất sản 

xuất kinh doanh có điều kiện tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP và Nghị định số 

82/2022/NĐ-CP. Qua quá trình quản lý, cơ quan chủ trì soạn thảo nhận thấy 95 

hóa chất này không còn phù hợp với tiêu chí xác định đối với hóa chất sản xuất, 

kinh doanh cần kiểm soát đặc biệt, do đó đã thực hiện chuyển 95 hóa chất này từ 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh hạn chế sang Danh mục hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện. 

 Phụ lục III: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh cẩn kiểm soát đặc 

biệt. 

 Các hóa chất đưa ra trong danh mục này được xác định dựa trên các tiêu 

chí như là các hóa chất thuộc đối tượng kiểm soát để thực thi điều ước quốc tế về 

hóa chất mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và là các 

hóa chất có khả năng gây hại đến quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, con người, 

cơ sở vật chất, tài sản, môi trường. Danh mục được xác định bao gồm 126 hóa 

chất thuộc các nhóm như hóa chất thuộc công ước quốc tế, hóa chất là tiền chất 

công nghiệp và các hóa chất khác được xác định theo tiêu chí trên. 

 Phụ lục IV: Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng 

phó sự cố hóa chất. 

 Các hóa chất thuộc danh mục này được kế thừa hoàn toàn từ Danh mục 

được quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. Các hóa chất thuộc 

Danh mục này được tham khảo dựa theo Chỉ thị Seveso III/2012/18/EU về kiểm 

soát các mối nguy hiểm tai nạn lớn liên quan đến các chất nguy hiểm. 

 Phụ lục V: Danh mục ngành đào tạo được thực hiện hoạt động an toàn hóa 

chất. 

 Đây là Danh mục hoàn toàn mới được xác định dựa trên quy định của Bộ 

Giáo dục và đào tạo về chuyên ngành hóa học. Các ngành đào tạo này được xác 

định dựa trên nội dung chương trình đào tạo có liên quan đến hóa chất. Theo quy 
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định của Luật Hóa chất quy định một số nội dung liên quan đến hoạt động hóa 

chất cần có người được đào tạo về chuyên ngành hóa học. Các nội dung này được 

giao Chính phủ quy định chi tiết, do đó cơ quan chủ trì soạn thảo đã lựa chọn các 

ngành nghề phù hợp để đưa ra trong danh mục nhằm mục đích hướng tới sự hiệu 

quả trong việc lựa chọn nhân sự cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất 

đáp ứng được các yêu cầu về trình độ chuyên môn nhằm hoạt động an toàn. 


